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	LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM

PHÒNG TỔ CHỨC THI ĐẤU

Đường Lê Quang Đạo – P. Phú Đô – Q. Nam Từ Liêm – Hà Nội

Tel: 024.37332636 – Fax: 024.37337241

Email: thidau.vff@gmail.com/ thidau.vff2026@gmail.com
	


GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH U17 QUỐC GIA 2026
	Mã trận:

	Ngày:

	Giờ:

	Sân thi đấu:


			15H30
	
	CLB:     PVF-CAND
	CLB:  


	Màu trang phục                                                                   Thủ môn:                     Bip : 
	Màu trang phục:                                                                                         Thủ môn:                               Bip: 


	

	Số áo
	Họ tên
	 TĐ
	DB
	K
	NS
	Số áo
	Họ tên
	TĐ
	DB
	K
	NS

	1
	Lê Hoàng Gia Bảo (GK)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	2
	Vương Đình Minh Quang
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	3
	Phùng Mạnh Đông
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Minh Quang
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	5
	Bùi Hữu Thiện
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	6
	Trần Vĩnh Thịnh
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	7
	Nguyễn Xuân Vinh
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	8
	Trần Vũ Tuấn Anh
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Xuân Thành
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	12
	Đỗ Anh Tú
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	14
	Ngô Tùng Lâm
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	15
	Trần Văn Duy
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	

	16
	Dương Gia Huy
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	17
	Đặng Cao Duy
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	18
	Nguyễn Văn Duy
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	19
	Nguyễn Tài Đức Nam
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Minh Nghĩa
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	21
	Thái Hữu Việt Anh
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Phúc Gia Huy (GK)
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	25
	Trịnh Hạo Thiên
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	28
	Nguyễn Trung Hiếu
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	29
	Mông Thanh Phú
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	30
	Vũ Nhật Minh (GK)
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	32
	Trần Nhất Châu
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Khắc Hiếu
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Bảo Anh
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	74
	Lê Xuân Nguyên
	
	
	
	10
	
	
	
	
	
	

	77
	Phan Trường Sơn
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	78
	Trần Nguyễn Trí Khang
	
	
	
	11
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HLV Trưởng: Nguyễn Xuân Thành
(Ký tên)
	
	HLV Trưởng:                                                                (Ký tên)

	
	
	


	Trọng tài:
	
	Giám sát trận đấu:
	

	Trợ lý 1:
	
	Giám sát trọng tài:
	

	Trợ lý 2:
	
	Điều phối viên:
	

	Trọng tài thứ 4:
	
	Cán bộ truyền thông: 
	

	Giám sát trận đấu:
   Ký tên: 
	 

	


